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PHIẾU THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ 
SUY TIM 

 Suy tim có thể mạn tính hoặc cấp tính. Triệu chứng suy tim 
bao gồm: 

 Khó thở khi vận động hoặc khi nằm 

 Mệt mỏi và suy nhược 

 Sưng cẳng chân, mắt cá chân và bàn chân 

 Nhịp tim nhanh hoặc không đều 

 Giảm khả năng vận động 

 Ho dai dẳng hoặc thở khò khè kèm đàm trắng hoặc hồng 

 Sưng vùng bụng 

 Tăng cân nhanh do phù 

 Buồn nôn và chán ăn 

 Khó tập trung hoặc giảm tỉnh táo 

 Đau ngực nếu suy tim do nhồi máu cơ tim 

Trang 01 

SUY TIM LÀ GÌ?  

 Suy tim - còn gọi là suy tim sung huyết - xảy ra khi cơ tim không bơm máu tốt như bình thường. Khi bị 
suy tim, máu thường ứ lại và dịch sẽ tích tụ trong phổi gây khó thở. Ứ dịch cũng gây ra phù ở cẳng 
chân và bàn chân. Máu lưu thông kém khiến da có màu xanh hoặc tím tái. 

TRIỆU CHỨNG 

NGUYÊN NHÂN  

 Bất kỳ tình trạng nào sau đây đều có thể làm tổn thương hoặc suy yếu cơ tim gây suy tim: 

 Bệnh động mạch vành : là dạng bệnh tim thường gặp nhất và cũng là nguyên nhân phổ biến nhất gây 
suy tim. Bệnh động mạch vành là do sự lắng đọng chất béo trong lòng mạch gây xơ vữa động mạch làm 
giảm lưu lượng máu và dẫn đến thiếu máu cơ tim. Nhồi máu cơ tim thường xảy ra đột ngột khi động 
mạch vành bị tắc nghẽn hoàn toàn. Tổn thương cơ tim sau nhồi máu cơ tim sẽ khiến tim không thể bơm 
tốt như bình thường. 
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 Tăng huyết áp: khi huyết áp cao, tim phải làm việc nhiều hơn mức bình thường để lưu thông máu khắp 
cơ thể. Theo thời gian, do hoạt động nhiều hơn bình thường khiến cơ tim dầy lên hoặc yếu đi làm giảm 
khả năng đổ đầy hoặc bơm máu. 

 Bệnh van tim:  các van tim giúp cho máu chảy theo hướng thích hợp. Khi van bị tổn thương (do bẩm sinh, 
bệnh mạch vành hoặc viêm nội tâm mạc nhiễm trùng) khiến tim phải làm việc nhiều hơn dần dần dẫn đến 
suy tim. 

 Tổn thương cơ tim: có thể do nhiều nguyên nhân, bao gồm di truyền, nhiễm trùng, sử dụng rượu và 
thuốc gây độc cơ tim như cocaine hoặc hóa trị liệu.  

 Viêm cơ tim thường do vi rút gây ra, bao gồm cả vi rút corona, có thể dẫn đến suy tim trái. 

 Tim bẩm sinh: do các buồng tim và van tim không được hình thành chính xác, khiến tim phải làm việc 
nhiều hơn để bơm máu.  

 Loạn nhịp tim: tim đập quá nhanh hoặc quá chậm cũng tạo thêm gánh nặng cho tim dẫn đến suy tim. 

 Những bệnh khác như tiểu đường, HIV, cường giáp , suy giáp, tích tụ chất sắt có thể góp phần gây ra 
suy tim mạn tính. 

NGUYÊN NHÂN 

Trang 02 

PHÒNG NGỪA 

 Phòng ngừa suy tim là phòng ngừa và kiểm soát các bệnh lý gây ra suy tim ví dụ bệnh mạch vành, tăng 
huyết áp, đái tháo đường và béo phì. Bạn có thể kiểm soát hoặc loại bỏ nhiều yếu tố nguy cơ gây suy 
tim bằng cách thay đổi lối sống và tuân thủ điều trị. 

 Thay đổi lối sống để giúp ngăn ngừa suy tim bao gồm: 

 Không hút thuốc 

 Kiểm soát huyết áp và đường huyết  

 Duy trì hoạt động thể lực  

 Ăn thực phẩm lành mạnh, giảm muối 

 Duy trì cân nặng hợp lý 

 Giảm lo âu căng thẳng 

 

 


